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Chủ đề 9: BÀI TẬP CHẤT LƯỠNG TÍNH

I. Lý thuyết

VQ1:Theo Bronsted, mệnh đề nào sau đây không đúng:

 A. Axit là chất có khả năng cho H+ .         B. Bazơ là chất có khả năng nhận proton H+.
  C. Chất lưỡng tính là những chất vừa là axit, vừa là bazơ.
  D. Chất phản ứng được với dd HCl, dd NaOH là chất lưỡng tính. 
VQ2:.Theo thuyết Bronsted, dãy các chất nào sau đây là axit

              A. NH4Cl, HCl, FeCl3                
    
B. NaCl, NH4Cl, HNO3    

              C. K2SO4, H2SO4, Al2(SO4)3             
D. Na2CO3, HCl, NaCl

VQ3: Dãy tất cả các chất mà phân tử, ion nào sau đây chỉ là là axit?


A. HCOOH, HS(, NH4+, Al3+.

B. Al(OH)3, HSO4(, HCO3(, S2(.


C. HSO4(, H2S, NH4+, Al3+.

D. Mg2+, ZnO, HCOOH, H2SO4.

VQ4: Dãy tất cả các chất mà phân tử, ion nào sau đây chỉ là axit?


A. HCOOH, HS(, NH4+, Al3+.

B. Al(OH)3, HSO4(, HCO3(, S2(.

             C. HSO4(, H2S, NH4+, Fe3+.
                 D. Mg2+, ZnO, HCOOH, H2SO4
VQ5: Dãy gồm các chất, ion nào sau đây chỉ là bazơ?


A. Al2O3, HS(, NH3, Ca(OH)2.

B. Al(OH)3, NaOH, MgO, S2(.

             C.  NH4+, NH3, CH3COO-, NaOH.
                      D. Mg(OH)2, NH3, CO32-, Na2O. 
VQ6: Chất nào sau đây không là tính chất lưỡng tính:

    A. (NH4)2CO3                      B. NaHSO3               C. Al(OH)3             
  D. Na2CO3
VQ7: Mệnh đề nào sau đây sai:

 A. Nhôm là kim loại lưỡng tính.                                          B. Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính.

 C. Al2O3 là chất lưỡng tính.                                                 D.  HCO3- là ion lưỡng tính.

VQ8: Dãy gồm các chất, ion nào sau đây chỉ là chất lưỡng tính?

   A. HS(, Al2O3, H2N – CH2 – COOH , CH3COONH4, H2O, Zn(OH)2.

   B. Al(OH)3, HSO4(, HCO3(, S2(, CH3COONH4,  Sn(OH)2, NH4+.
   C. H2S, NH4+, Fe3+, CH3NH3+, H2O, Zn(OH)2, +H3N – CH3 – COO- .
                               

    D. Mg2+, ZnO, HCOOH, H2SO4, CH3COONH4, H2O, Zn(OH)2.
VQ9: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính? 

    A. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2.                            B. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2. 

    C. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2.                            D. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2. 

VQ10: Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là 

    A. 4.                            B. 5.                                     C. 2.                                           D. 3. 

VQ11: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là 

          A. 2.             B. 4.                               C. 1.                                               D. 3.

VQ12: Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy 
tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là 

      A. 1.                             B. 4.                              C. 5.                                         D. 3.

VQ13: Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là  A. 5.               B. 2.                            C. 4.                        D. 3.

VQ14: Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là 

  A. 7.                       B. 6.                                  C. 5.                                           D. 4. 

VQ15: Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là: 

   A. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2.                            B. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3. 

   C. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2.                                 D. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2. 

VQ16: Cho các chất: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl. Số chất tác dụng được với dd NaOH loãng ở nhiệt độ thường là 

    A. 3.                   B. 5.                                  C. 6.                                               D. 4. 

VQ17: Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là   A. 2.                  B. 1.                                   C. 4.                      D. 3. 

VQ18: Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua là 

 A. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.                                    B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. 

 C. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.                                      D. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. 

VQ19: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu được kết tủa 

A. Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2.                                    B. Fe(OH)3 và Zn(OH)2. 

C. Fe(OH)2 và Cu(OH)2.                                                     D. Fe(OH)3. 

VQ20: Cho dãy các chất: SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH (đặc, nóng) là 

  A. 3.                      B. 4.                               C. 5.                                             D. 6. 

VQ21: Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dd HCl, vừa tác dụng được với dd NaOH? 

   A. 5.                       B. 2.                                     C. 3.                                  D. 4. 

VQ22: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là


A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.

VQ23: Nhận xét nào sau đây không đúng

A. SO3 và CrO3 đều là oxit axit.      

B. Al(OH) 3 và Cr(OH)3 đều là hiđroxit lưỡng tính và có tính khử.

C. BaSO4 và BaCrO4 hầu như kô tan trong nước. 

D. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và có tính khử.

VQ24: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm 

A. Mg, Al, Fe, Cu.          B. Mg, Fe, Cu.            C. MgO, Fe, Cu.          D. MgO, Fe3O4, Cu. 

VQ25: Nhỏ từ từ tới dư dd NaOH vào dd AlCl3 có hiện tượng :

A. Có xuất hiện kết tủa, lượng kết tủa tăng dần sau đó kết tủa tan dần và tan hết.

B. Có xuất hiện kết tủa, lượng kết tủa tăng dần đến cực đại.

C. Có xuất hiện kết tủa và có khí thoát ra.                             

D. Không có hiện tượng gì. 

VQ26: Nhỏ từ từ tới dư dd HCl vào dd NaAlO2 có hiện tượng:

A. Có xuất hiện kết tủa, lượng kết tủa tăng dần.

B. Có xuất hiện kết tủa, lượng kết tủa tăng dần sau đó kết tủa không tan nữa.

C. Có xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan dần và kết tủa tan hết tạo dd không màu.

D. Không có hiện tượng gì. 

II. Bài tập

1. Bài tập 1 dk.

VQ27: Trộn 200 ml dd NaOH 2M với V lít  dd H2SO4 0,5 M thu được dd X. Biết toàn bộ dd X hòa tan vừa hết 3,24 gam  Al . Giá trị lớn nhất của V là: 

      A. 0,28.                          B. 0,76.                                  C. 0,4.                                  D. 0,8.               

VQ28: Cho 500 ml dd NaOH 1,2M tác dụng với V lít dd H2SO4 0,5M thu được dd X . Cho toàn bộ dd X tác dụng vừa đủ với 5,1 gam  Al2O3 .Vậy giá trị của V là:

         A. 0,5.                     B. 0,7 .                             C. 0,6.                          D.  0,9.

VQ29: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan.

 Giá trị của m là:   A. 10,8.                        B. 5,4.                      C. 7,8.                             D. 43,2.

VQ30: Cho hỗn hợp X ( Al2O3, Na, Fe có tỷ lệ mol 1 : 1 : 1) hòa tan vào nước dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được ddY và m gam chất rắn Z. Sục khí CO2 dư vào dd Y thu được 7,8 gam kết tủa. Khi hòa tan hết m gam Z cần V lít dd A ( HCl 0,1M + H2SO4 0,2M). Gía trị của V là :

       A. 1.                    B. 0,6 .                           C. 0,4.                            D. 1,2.

VQ31: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là 

 A. 8,2 và 7,8.             B. 13,3 và 3,9.                      C. 8,3 và 7,2.            D. 11,3 và 7,8. 

VQ32: Cho hỗn hợp X gồm Cu, Ag, Fe, Al tác dụng với oxi dư khi đun nóng được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, khuấy kĩ, sau đó lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dd NaOH loãng, dư. Lọc lấy kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần của Z gồm: 

 A. Fe2O3, CuO, Ag.      B. Fe2O3, CuO.        C. Fe2O3, Al2O3.     D. Fe2O3, CuO, Ag2O. 

2 Bài toán biết mol của các chất phản ứng

VQ33: Cho 200 ml dd NaOH 1 M  200 ml dd ZnSO4 0,3M thu được m gam kết tủa và dd A. 

1. Vậy giá trị của m là : 

      A. 5,88.                                     B. 1,98.                              C. 19,6.                     D. 3,92.

2. Khối lượng muối trong dd A là:

      A. 14,24.                          B. 5,72.                                 C. 8,52.                      D. 11,38. 

VQ34:Trộn 300 ml dd NaOH 1M với 200 ml dd AlCl3 0,4 M thu được m gam kết tủa và dd B 

1.  Vậy giá trị của m là : 

             A. 4,68.                          B. 7,8.                                 C.  1,56  .                   D. 6,24.

 2. Khối lượng muối trong dd B là:

         A. 18,96.                      B. 14,04.                       C. 4,92.                           D. 6,56.  
VQ35: Trộn 200 ml dd NaOH 2 M với 200 ml dd HCl 0,5 M + AlCl3 0,4M thu đươạc dd X và m gam kết tủa. 
  a.  Vậy giá trị của m là : 

          A. 6,24                             B. 7,8                           C. 1,56                              D. 2,34 

 b.  Khối lượng muối trong dd X là:

        A. 24,81                      B. 21,27                          C. 23,43                       D. 32,23  

VQ36: Cho 200 ml dd HCl 1M tác dụng với 200 ml dd NaAO2 0,7M, thu được m gam kết tủa và dd X.Vậy: 
         1. Giá trị của m là:  
                     A. 9,36.                            B. 10,92.                      C 15,6.                    D. 4,68.

          2. Khối lượng muối trong dd X là: 
                   A. 10,97.                        B. 10,86.                         C. 12,35.                   D. 9,72. 

VQ37: Cho 100 ml dd Al2(SO4)3 1M tác dụng với 340 ml dd Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa và dd X. 
         1. Giá trị của m là:   
                 A. 15,6.                         B. 9,36.                       C 69,9.                         D. 79,26.

          2. Khối lượng muối trong dd X là:  
               A. 10,2.                           B. 10,86.                      C. 12,6.                       D. 9,72. 

VQ38: Trộn 300 gam dd NaOH 6% với 100 gam dd X( HCl 3,65% + AlCl3 13,35%), sau phản ứng hoàn toàn, thu được dd Y và m gam kết tủa. Vậy:

 1. Giá trị của m là:   

        A. 7,8.                                   B. 11,7.                                   C. 15,6.                   D. 3,9.

 2. Nồng độ % của chất tan trong dd Y là:

          A. 6,94%.                    B. 6,875%.                      C. 5,85.                             D. 5,9%.

VQ39: Trộn 200 ml dd A ( HCl 1M + Al2(SO4)3 0,5M) với 300 ml dd B( NaOH 2M +Ba(OH)2
 0,5M), sau phản ứng hoàn toàn thu được dd C và m gam kết tủa. Vậy:

 1. Giá trị của m là:  

        A. 42,75.                          B. 7,8.                                C. 34,95.                       D. 77,7.

 2. Khối lượng muối trong dd C là:   
        A. 33.                      B. 41,2.                              C. 37,62.                            D. 46,66. 

VQ40: DD X chứa (a mol HCl + b mol Al2(SO4)3 ). Nhỏ từ từ dd có chứa d mol NaOH vào dd X . Để sau phản ứng thu được kết tủa cần điều kiện

       A. a < d < a+6b             B.  d > a+8b             C.  a < d < a+8b                 D. d = a+ 6b

VQ41:Nhỏ từ từ dd có d mol HCl vào dd X chứa ( a mol NaOH + b mol NaAlO2). Để sau phản ứng thu được kết tủa cần điều kiện
       A.  a < d = a+4b             B.  d > a+6b                 C. a < d < a+4b             D. d = a+ 4b

VQ42: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 1,560.                    B. 4,128.                             C. 2,568.                             D. 5,064. 

VQ43: Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dd X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dd Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

  A. 54,4.                        B. 62,2.                                C. 46,6.                                     D. 7,8. 
VQ44: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là 

A. 1,95.                         B. 1,17.                             C. 1,71.                                    D. 1,59. 

3. Bài toán biết mol của một chất phản ứng và một chất sản phẩm

VQ45: Cho 200 ml dd AlCl3 1M tác dụng với V lít dd NaOH 0,5M, thu được dd X  có m gam muối và 7,8 gam kết tủa. Vậy: 

         1. Giá trị của V là:   

         A. 0,6.                                  B. 0,7.                        C. 0,4.                           D. 0,5.

         2. Giá trị của m là(ứng với V ở câu 1):   

              A. 13,35.                            B. 8,2.                         C. 26,7.                          D. 12,6.

VQ46: Cho 300 ml dd AlCl3 1M tác dụng với V lít dd NaOH 0,5M, thu được dd X  có m gam muối và 7,8 gam kết tủa. Vậy:  

    1. Giá trị của V là:   

         A. 1,1.                                B. 1,8.                               C. 2,2.                             D. 0,9.

    2. Giá trị của m là(ứng với V ở câu 1):  

            A. 26,7.                     B. 16,4.                                 C. 69,05.                            D. 52,65.

VQ47: Cho 200 ml dd AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dd NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là   

            A. 1,2.                          B. 1,8.                                C. 2,4.                             D. 2.

VQ48: Cho  200 gam dd Al2(SO4)3 17,1% tác dụng với m gam dd NaOH 8%, thu được dd X có m1 gam muối và 3,9 gam kết tủa. Vậy 

 1. Giá trị lớn nhất của m là: 

     A. 150.                             B. 300.                              C. 325.                            D. 375.

 2. Giá trị của m1 (ứng với giá trị của m) là:    

        A. 47,4.                          B. 35,1.                           C. 45,8.                             D. 20,025.

 3. Nồng độ % của chất tan trong dd X (ứng với giá trị của m)là: 

         A.9,5.%                          B. 8,24%.                         C. 6,1%.                           D. 8,3%.

VQ49: Cho 150 ml dung dịch KOH 1,2M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, thu được dung dịch Y và 4,68 gam kết tủa. Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 gam kết tủa. Giá trị của x là 

   A. 1,0.                         B. 0,9.                                C. 1,2.                                            D. 0,8. 

VQ50: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là    A. 3 : 4.                B. 4 : 3.                          C. 7 : 4.                                     D. 3 : 2. 

VQ51: Dung dịch X gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3-  và 0,02 mol SO42-.  Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 3,732 gam kết tủa. Giá trị của z, t lần lượt là 

A. 0,120 và 0,020.        B. 0,020 và 0,120.          C. 0,020 và 0,012.         D. 0,012 và 0,096. 

VQ52: Cho 500ml dung dịch Ba (OH)2 0,1M vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M; sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12,045 gam kết tủa. Giá trị của V là


A. 75.
B. 150.
C. 300.
D. 200.

VQ53: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau : 
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Tỉ lệ a : b là 


A. 4 : 3

B. 2 : 3


C. 1 : 1


D. 2 : 1.

VQ54:Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là  A. 0,45.                    B. 0,25.                      C. 0,05.              D. 0,35
VQ55:Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Giá trị của m là 

  A. 32,20.                          B. 24,15.                          C. 17,71.                         D. 16,10. 

VQ56:Dung dịch X gồm Al2(SO4)3 0,75M và H2SO4 0,75M. Cho V1 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X, thu được 3,9 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho V2 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X cũng thu được 3,9 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ V2 : V1 là 

 A. 4 : 3.                 B. 25 : 9.                            C. 13 : 9.                                  D. 7 : 3.

4. Bài toán hỗn hợp và bài toán nhiệt nhôm

VQ57: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện,
  A. 39,87%.            B. 29,87%.                         C. 49,87%.                                D. 77,31%. 

VQ58: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là 
        A. 0,45.                           B. 0,40.                         C. 0,55.                    D. 0,60. 

VQ59: Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. Giá trị của V là   A. 0,448.                      B. 0,224.                       C. 1,344.                    D. 0,672.

VQ60: Hỗn hợp bột X gồm Cu, Zn. Đốt cháy hoàn toàn m gam X trong oxi (dư), thu được 40,3 gam hỗn hợp gồm CuO và ZnO. Mặt khác, nếu cho 0,25 mol X phản ứng với một lượng dư dung dịch KOH loãng nóng, thì thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Cu trong X là   A. 59,44%.          B. 39,63%.                     C. 19,81%.                   D. 29,72%.

VQ61: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và K vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 31,95) gam hỗn hợp chất rắn khan. Hoà tan hoàn toàn 2m gam hỗn hợp X vào nước thu được dung dịch Z. Cho từ từ đến hết dung dịch Z vào 0,5 lít dung dịch CrCl3 1M đến phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa có khối lượng là 

A. 54,0 gam.               B. 51,5 gam.                      C. 20,6 gam.                       D. 30,9 gam. 

VQ62: Chia hỗn hợp X gồm K, Al và Fe thành hai phần bằng nhau.  

- Cho phần 1 vào dung dịch KOH (dư) thu được 0,784 lít khí H2 (đktc). 

- Cho phần 2 vào một lượng dư H2O, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam hỗn hợp kim loại Y. Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu được 0,56 lít khí H2 (đktc). 

Khối lượng (tính theo gam) của K, Al, Fe trong mỗi phần hỗn hợp X lần lượt là: 

A. 0,39; 0,54; 1,40.     B. 0,39; 0,54; 0,56.       C. 0,78; 0,54; 1,12.          D. 0,78; 1,08; 0,56. 

VQ63: Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe (với tỉ lệ số mol giữa Na và Al tương ứng là 2 : 1). Cho X tác dụng với H2O (dư) thu được chất rắn Y và V lít khí. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 0,25V lít khí. Biết các khí đo ở cùng điều kiện, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ số mol của Fe và Al trong X tương ứng là 

   A. 5 : 8.                        B. 5 : 16.                        C. 1 : 2.                         D. 16 : 5. 

VQ64: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước thu được dung dịch X trong suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa; khi hết 300 ml hoặc 700 ml thì đều thu được a gam kết tủa. Giá trị của a và m lần lượt là
A. 23,4 và 56,3.
B. 23,4 và 35,9.
C. 15,6 và 27,7.
D. 15,6 và 55,4.

VQ65:Hỗn hợp X gồm Ba và Al. Cho m gam X vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH, thu được 15,68 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là


A. 29,9
B. 24,5
C. 19,1
D. 16,4

VQ66: Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Na vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí H2​ (đktc) và 2,35 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là : 


A. 4,85. 

B. 4,35.

C. 3,70


D. 6,95.

VQ67: Nung nóng 46,6 gam hỗn hợp gồm Al và Cr2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M (loãng). Để hòa tan hết phần hai cần vừa đủ dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là 

A. 0,9. 


B. 1,3. 

C. 0,5. 


D. 1,5. 

VQ68: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam Al và 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không có O2), sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch HCl (loãng, nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,016 lít H2 (đktc). Còn nếu cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau khi các phản ứng kết thúc thì số mol NaOH đã phản ứng là 

   A. 0,16 mol.         B. 0,14 mol.                    C. 0,06 mol.                    D. 0,08 mol. 

VQ69: Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có oxi), thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau: 

- Cho phần 1 vào dung dịch HCl (dư) thu được 7,84 lít khí H2 (đktc); 

- Cho phần 2 vào dung dịch NaOH (dư) thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). 

Biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là 

 A. 42,32%.                B. 46,47%.                        C. 66,39%.                              D. 33,61%. 
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